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LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam có đường bờ biên dài trên 3.260 km, với 144 cứa sông  
lớn nhỏ. Dân số các huyện ven biên chiếm 24% dân 50 cá nước và 
có nhiều cơ sờ  kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, các vùng ven biên lại 
luôn phái hứng chịu nhiều thiên tai như bão, lũ và hiện nay mực 
nước biên trẽn toàn thế giới đang có xu hướng tăng lên nguyên nliân 
chú yếu do sự  biến đổi khi hậu và hậu quả là gây nên các đợt triều 
cường, phá huỷ nhiều công trình dân sinh ven bờ, gây khó khăn cho 
các hoạt động sàn xuât, an ninh quôc phòng, phát triên kinh tê cùa 
đất nước và đời song cùa những người dân ven biên. Hàng năm xói 
lở  ở  vùng ven biên đã làm mat hàng trăm ha đất; chì tính riêng vùng 
ven biển Trung Bộ mỗi năm mắt gần 390ha. Theo thống kê cùa Bộ 
nông nglìiệp và Phái triển nông thôn, hiện nay có khoáng 240 khu 
vực bờ biến bị xói lở  với tong chiểu dài từ  250 đến 400km. Trong 
hơn một thế kỷ qua, các khu vực này đã bị xói lở  ngcty càng mạnh 
hơn, với tốc độ lOm/nãm vào sâu trong đất liền.

Vì vậy. vấn để xây di.mg các công trình ngăn chặn sự  xâm nhập 
cùa biển cũng như bảo vệ bờ biến khỏi sự  xói lớ  rat được quan tám và 
chú trọng. Đã có rất nhiều các biện pháp và công nghệ đã và đang 
được áp dụng để khắc phục tình trạng trên như: kè bờ bằng đá hộc, kè 
bờ bằng tường cừ, kè mỏ hàn bang đá hộc, các thám bẻ tông, các khối 
dị hình,... Tuy nhiên các phương án này không thu được hiệu quà 
mong muốn, ngoài ra, cỏn làm thay đoi tinh chất đường bờ biển và 
tình trạng bồi xói cùa các khu vực lân cận. Trong những năm gần đây, 
các nhà khoa học trên thế giới đã phát minh ra một công nghệ đế bảo 
vệ bờ biển đó là ong địa kỹ thuật Geotube. Công nghệ này không 
những bảo vệ được bờ biển tránh các đợt xói lở, mà còn làm bồi đắp 
thêm bờ biên, bên vững, góp phần tạo cảnh quan môi trường. Đặc
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biệt, công nghệ này rất thân thiện với môi trường, không làm biên đôi 
các khu vực lân cận và chi ph í thắp. Công nghệ Geotube đáp úng  
được xu thế thiết kế mới trên thê giới, đó là: thuận theo tự  nhiên.

Với mục đích giới thiệu về công nghệ Geotube cũng như cung cấp 
trình tự  thiết kế và thi công của một công trình sử  dụng Geotube, các 
tác giá đã mạnh dạn cho ra đời cuốn sách "Geotube - Công nghệ bảo 
vệ bờ và làn biên Cuôn sách được dùng làm tài liệu tham kháo cho 
sinh viên ngành xây dựng Càng - Đương thúy, Thủy lợi, Giao thông, 
Công trình biên và hài đào cùa các trưòng đại học, nó cũng sẽ có ích 
đoi với các kỹ sư  lần đầu thiết kế và thi công công nghệ Geolube.

Lân đầu sách được ra mắt bạn đọc, mặc dù đã rat cố gang song  
khó tránh khỏi sai sót, tập thể tác già rất mong nhận được nhiều ỷ  
kiến đóng góp xây dựng cùa bạn đọc. Các ý  kiến xin gửi về Nhà xuất 
bản Xây Dựng. Chúng tôi xin chân thành câm ơn.

CÁC TÁC GIẢ
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C huong  1

TÓNG QUAN VÈ CÔNG NGHỆ BÄO VỆ BỜ MỚI

Trong những năm qua, cùng với lũ lụt, sóng thần; xói lở bờ sông, biển 
vẫn đang đặt ra nhiều thách thức cho nhiều nước trên thế giới. Đây là một 
quy luật tự nhiên diễn ra hết sức phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về tính 
mạng, tài sản, để lại hậu quả lâu dài về kinh tế - xã hội. Khắc phục tình 
trạng này đang là vấn đề cấp bách và rất khó khăn, đòi hỏi nhiều kinh phí, 
trang thiết bị nghiên cứu, quá trinh bồi tụ...

C ũng như nhiều nước trẽn thế giới, xói lở bờ sông, biển cũng đang là vấn 
đề lớn bức xúc hiện nay ỡ nước ta. Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km, 
với 144 cửa sông lớn nhỏ. Sạt lờ bờ diễn ra ờ hầu hết các triền sông và ở hầu 
hết các địa phương có sông, biển. Ở vùng hạ lưu hệ thống sông Hồng, sông 
Thái Bình, hệ thống sông ngòi miền Trung và Đồng bằng sông Cừu Long, vì 
dòng sông mang nhiều bùn cát lại chày trên một nền bồi tích rất dễ xói bồi 
nên quá trình xói lở - bồi lắng diễn ra liên tục theo thời gian và không gian. 
Xói lờ  và bồi lắng không chỉ diễn ra vào mùa mưa bão mà còn vào mùa khô. 
Đặc biệt trong những thập kỷ cuối cùa thế kỷ 20 và đầu thế kỳ 21, hiện 
tượng sạt lở diễn ra với chu kỳ nhanh hơn, cuờng độ mạnh hơn, thời gian 
kéo dài hơn và có nhiều dị thường. Nguyên nhân chủ yếu là do khí hậu toàn 
cầu thay đổi làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên dẫn đến băng ờ các cực trái 
đất tan ra và hậu quả là mực nước biển dâng cao, gây lên các đợt triều 
cường, phá huỷ nhiều công trình dân sinh ven bờ, gây khó khăn cho các 
hoạt động sàn xuất, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế của đất nước và 
đời song nhân dân. Hàng năm, xói lở ờ vùng ven biển nước ta đã làm mất 
hàng trăm  ha đất; chỉ tính riêng vùng ven biển Trung Bộ mỗi năm mất gần 
390ha đất.

Quá trình xói, bồi, biến hình lòng dẫn, sạt lờ bờ mái sông, bờ biển trong 
các điều kiện tự nhiên và có tác động của con người vô cùng phức tạp. Việc
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xác định các nguyên nhân, cơ chế, tìm các giải pháp quy hoạch, công trinh 
nhằm phòng, chong và hạn chế tác hại của quá trình sạt lờ là việc làm có ý 
nghĩa rất lớn đối với sự an toàn cùa các khu dân cư, đô thị, đối với công tác 
quy hoạch, thiết kế và xây dựng các đô thị mới. Quá trinh nghiên cứu, ứng 
dụng các giải pháp bảo vệ bờ sông, biển trên Thế giới cũng như ở Việt Nam 
đã được thực hiện liên tục trong một thời gian dài và vẫn còn tiếp tục. Nhiêu 
giải pháp công nghệ bảo vệ bờ sông chống xói lở đã đuợc đưa ra và đạt 
được những hiệu quả nhất định trong việc hạn chế xói lở, bảo vệ an toàn cho 
dân cư và hạ tầng cơ sờ ven sông, biển. Bên cạnh những giải pháp truyền 
thống đã được ứng dụng rộng rãi như kè lát mái, kè mỏ hàn bằng đá hộc, đá 
xây, tấm bêtông đơn giản, nhiều loại công nghệ mới cũng đã và đang triển 
khai chõ hiệu quả tốt, giảm giá thành xây dựng, đơn giản trong thi công, 
thân thiện với môi trường.

1.1. CÔ N G  N G H Ệ BẢO VỆ M ÈM

Công nghệ bảo vệ mềm là công nghệ sử dụng những kết cấu nhằm giữ 
nguyên trạng thái ổn định cùa đường bờ, không làm thay đổi cấu trúc của 
dòng chảy và đặc biệt thân thiện với môi trường.

Sử dụng các loại kết cấu bảo vệ mềm bờ sông, biển có những lợi ích sau:

- Cải thiện môi trường sống của động thực vật hoang dã;

- Tạo cảnh quan và thân thiện với môi trường;

- Thời gian thi công nhanh;

- Có chi phí đầu tư thấp.

Mặc dù công nghệ này từ lâu đã được sử dụng để tăng cường ổn định bờ, 
chống sạt lờ. Trong các giải pháp truyền thống, các con rồng, bè chìm bằng 
cành cây, gốc cây của các loại như tre, liễu, sú, vẹt, dừa nước... được sử 
dụng rộng rãi ở nhiều nước trước khi sử dụng ồ ạt các giải pháp công nghệ 
cứng như bêtông, đá hoá các bờ sông, biển. Tuy nhiên gần đây nhiều nước 
trên Thế giới đã nhận thức được yêu cầu bảo vệ bờ phải kết hợp hài hoà với 
việc đảm bảo môi trường sống tự nhiên nên phần nào hạn chế công nghệ 
“cứng” và có xu hướng quay trờ lại với công nghệ “mềm” với nhiều cải tiến 
kỹ thuật kết hợp với các sản phẩm công nghiệp nhưng cũng gần gũi môi 
trường để làm tăng hiệu quả của giải pháp công nghệ này.
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1.1.1. c ỏ  V etiver

Một trong những giải pháp cùa công nghệ mềm là nghiên cứu lựa chọn 
những loại thực vật có khả năng sổng tốt, sống khoẻ trong điều kiện ngập 
nước thường xuyên hoặc ở khu vực mái bờ chịu sự dao động cùa nước đề 
trồng ờ bờ sông nhằm chống xói, sạt lở bờ. Trong đó điển hình là cỏ 
Vetiver. c ỏ  vetiver có bộ rễ ăn sâu 1 - 4m, khả năng chịu tác động của môi 
trường ven sông, biển tốt, tốc độ tăng trường nhanh nhưng không gây hại 
đen các loại cây khác xung quanh.

Cò Vetiver được úng dụng tại Việt Nam vào năm 1999 và đến nay, đã có 
trên 50 tình, thành sử dụng loại cỏ này phục vụ công tác chống sạt lở, sói 
mòn, chống lại thiên tai và biến đổi khí hậu. Đen nay, chưa có ánh hưởng 
tiêu cực nào trong việc sử dụng công nghệ cò Vetiver cũng như chưa có 
phản ứng phụ nào tác động xấu đến con người.

1.1.1.1. Phạm  vi úp dụng

Việc trồng vetiver dễ làm, tốn ít công sức tiền cùa nhưng mang lại hiệu 
quả, do có nhiều công dụng cản lũ, chắn sóng bào vệ mái đê (Hình 1.1), 
dùng làm vật tư cứu hộ đê khi cần thiết, chống xói mòn mái đê, xói lờ bờ 
sông, mặt bãi sông, tạo cảnh quan, môi tnrờng khu vục có tuyến đê đi qua. 
Cỏ vetiver được đánh giá đa mục tiêu như vậy, nên trong năm 2004-2005 đã 
xây dựng kế hoạch đầu tư kinh phí 40 tỷ đồng để trồng cò trên hệ thống đê 
điều ở nước ta.

Năm 2000 loại cỏ này đã đuợc ừồng ờ một số trọng điểm đê kè phía Bắc 
có nguy cơ sạt lờ, đạt hiệu quả cao như Cao Đức, Cáp Thủy (Bắc Ninh) với 
chiều dài tuyến kè lkm, đê biền vùng cát Xuân Thủy, Hải Hậu (Nam Định) 
với chiều dài vài km. Ngoài ra, cuối nãm 2011, Đà Nang đã chính thức đưa 
vào ứng dụng việc trồng cỏ Vetiver với mục đích ổn định mái dốc taluy, hạn 
chế sạt lở, xói mòn trên tuyến đường cơ động tại bán đảo Sơn Trà, tuyến 
đuờng núi Bà Nà, ven sông c ổ  Cò phường Hoà Q uý...

1.1.1.2. ư u  điểm  và nhược điểm của phư ơng  pháp

a. Ưu điếm

- Thân cỏ mọc thảng đứng, có thể cao tới l,5-2m, lá ken dày đặc, phần 
gốc đẻ nhánh rất mạnh. Lá dài khoảng 45-lOOcm, rộng 6-12cm. Khi còn 
non có thể dùng làm thức ăn chăn nuôi rất tốt.
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Hình 1.1: cỏ  vetiver biện pháp bảo vệ bờ hiệu quả và tiết kiệm

- Có bộ rễ chùm rất dài, cắm xuống đất sâu tới 3-4m, ken dầy với nhau, 
làm thành một bức tường vững chãi.

- Trong rễ có chứa tinh dầu thơm với lượng chứa cao tới 2-2,5% tính theo 
trọng lượng khô cùa rễ. Tinh dầu này dùng để chế tạo ra loại nước hoa Pure 
Vetiver với giá trị cao. Nếu không dùng để chưng cất tinh dầu thì có thể 
dùng rễ khô cùa cỏ này để bện thành các hàng thủ công, mỹ nghệ (quạt cò, 
túi cỏ, nón cỏ, thảm cỏ, đệm c ỏ ,...)

- Mọc theo hàng lối như lúc trồng, không mọc tràn lan như nhiều loài cỏ 
dại khác, vì chúng có thể tạo nhiều hạt nhưng cây con không mọc từ hạt mà 
thường được trồng theo phương pháp sinh sản vô tính (tách chồi ra để ươm 
giống hoặc trồng trực tiếp ra môi trường). Không có khả năng gây nên thảm 
họa cỏ dại như nhiều loài cỏ phát tán bằng hạt.

- Thích nghi rộng rãi trong những điều kiện đất đai rất khác nhau. Có thể 
mọc cả ờ đất ngập nước, chua phèn, đất khô cạn.

- Thích nghi rộng rãi với các nhiệt độ từ rất lạnh (-14°C) đến rất nóng 
(48°C). Tất nhiên thích hợp nhất là ở nhiệt độ 18-25°c.

- Có thể chịu đựng được các kim loại nặng nguy hiểm như arsenic (tới 
nồng độ 100-250ppm hay phần triệu), đồng (50-100ppm), cadmi (20- 
60ppm), thủy ngân (5ppm), ch ì... Ngoài ra còn hấp thu tốt các lượng dư 
thừa phôtpho, m anhê... Chính vì vậy có thể sử dụng loài cỏ này vào mục 
đích xử lý các vùng đất và nước bị ô nhiễm bởi kim loại nặng.
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